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KẾ HOẠCH
Thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại: 



Email/Số fax:

- Ngành, nghề hoạt động sản xuất, kinh doanh chính:

2. Thông tin về diện tích dự án của doanh nghiệp

- Tổng diện tích: ………………. (m2); trong đó:

+ Diện tích nhà điều hành, khu văn phòng: …………….(m2);

+ Diện tích nhà xưởng: ……………. (m2);

+ Diện tích khác (nếu có): 
………………. (m2).

3. Cơ cấu tổ chức:
- Số lượng phòng, ban: ………………..
- Số lượng phân xưởng: …………………….,

- Số lượng Tổ sản xuất/Chuyền sản xuất: ……………….
- Tổng số lao động: ………. người, trong đó: lao động người nước ngoài (nếu có): ………… người;

+ Tại văn phòng: ………….. người, trong đó: lao động nữ: …………. người

+ Tại phân xưởng: …………người, trong đó: lao động nữ: ………….người

3. Bố trí phòng cách ly y tế tạm thời:

Bố trí ít nhất 01 phòng cách ly y tế tạm thời nằm ngoài khu vực văn phòng, phân xưởng sản xuất hoặc không có bố trí phòng cách ly thì bố trí ghế ngồi chờ cách xa: khu vực văn phòng, phân xưởng sản xuất, khu vực đông người qua lại khi phát hiện trường hợp có triệu chứng sốt, ho, đau rát họng, khó thở, … 
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19:
Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 về việc ban hành “hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”, Công ty xây dựng kế hoạch thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19:
Chi nhánh/Công ty …… tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, trong đó phân công nhân sự, nhiệm vụ thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và kèm theo Quyết định ban hành.

2. Thành lập Tổ An toàn COVID-19 (dành cho doanh nghiệp có sản xuất kinh doanh quy mô lớn):

Chi nhánh/Công ty …… tiến hành thành lập (số lượng) Tổ An toàn COVID-19, trong đó phân công nhân sự, nhiệm vụ thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và kèm theo Quyết định ban hành.

3. Kiểm soát người ra-vào doanh nghiệp tại cổng:

- Đối với cổng chính: Bố trí (ghi số lượng) người túc trực mỗi cổng ra-vào doanh nghiệp, trong đó (số lượng) người thực hiện đo thân nhiệt và (số lượng) người giám sát đo thân nhiệt tại cổng và 01 người ghi nhận, lập danh sách thông tin trường hợp có kết quả đo thân nhiệt cao hơn bình thường (trên 380C), có dấu hiệu sốt (ghi nhận biểu hiện kèm theo như: ho, khó thở, đau rát họng, …) thông báo rõ ràng đến bộ phận y tế của doanh nghiệp (hoặc người quản lý) biết để chuẩn bị tiếp nhận và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch lập tức như: bắt buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, di chuyển đối tượng sốt ra khỏi khu vực đông người, giữ khoảng cách theo quy định của doanh nghiệp và của phòng, chống dịch, tiếp hành thông báo ngay về cơ quan y tế địa phương về đối tượng có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, tức ngực, …

- Đối với cổng phụ: Thực hiện bố trí (ghi số lượng) người túc trực cổng ra-vào, quy định đối tượng được ra-vào cổng này, trong đó (số lượng) người thực hiện đo thân nhiệt và (số lượng) người giám sát đo thân nhiệt tại cổng, đồng thời là người ghi nhận, lập danh sách các trường hợp có dấu hiệu sốt (trên 380C), thông báo tiếp nhận theo quy trình như cổng chính.
- Thực hiện giám sát đeo khẩu trang; đo thân nhiệt, sát khuẩn tay đều phải thực hiện phân luồng, xếp hàng trật tự, giữ khoảng cách giữa người này với người kia tối thiểu theo quy định của doanh nghiệp và của phòng, chống dịch trước khi vào doanh nghiệp.
4. Khai báo y tế:
Các trường hợp cần phải khai báo y tế, cụ thể là:
- Khách đến thăm, làm việc;

- Các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, đau rát họng, …;
- Các trường hợp đi ngoài tỉnh như: đi công tác, đi khám bệnh, đi du lịch, đi thăm người thân (về quê nhà), … có thời gian nghỉ 01 ngày và trở lại làm việc;
- Các trường hợp có tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, đau rát họng, … hoặc người nghi nhiễm, nhiễm SARS-CoV-2 vừa mới bị cách ly y tế tập trung;
- Các trường hợp làm việc thường xuyên tiếp xúc với người ngoài tỉnh.
5. Tổ chức, sắp xếp trong sản xuất, kinh doanh và khu vực nhà ăn:
5.1. Đối với sản xuất, kinh doanh:

- Sắp xếp các vị trí làm việc đảm bảo giãn cách tối thiểu theo quy định của doanh nghiệp và của phòng, chống dịch trong điều kiện cho phép;
- Trong khi lao động, sản xuất, các bộ phận không sang vị trí làm việc của bộ phận khác khi không cần thiết;
- Tùy vào thời điểm tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm của doanh nghiệp sẽ đưa ra biện pháp áp dụng bắt buộc đeo khẩu trang cho tất cả công nhân viên người lao động; thực hiện khuyến khích người lao động của từng vị trí công việc, môi trường lao động, sản xuất thực hiện đeo khẩu trang;
- Khu vực làm việc đảm bảo thông thoáng: mở cửa thông gió, sử dụng quạt; thực hiện thông gió bằng quạt trong vòng 15 phút trước khi thực hiện thay ca, vào giờ nghỉ trưa, sau khi tắt máy điều hòa giúp thông thoáng nơi làm việc;
- Giữ nguyên nhân sự của tổ/chuyền/bộ phận làm việc nếu không cần thiết phải thay đổi; nếu có thay đổi phải được sự đồng ý của người có thẩm quyền xem xét lý của cá nhân đề xuất, đảm bảo đúng quy định về lao động;
- Thực hiện vệ sinh, lau bề mặt các vị trí tiếp xúc nhiều như: tay nắm cửa, bàn ghế họp, bàn ghế tiếp khách, nút bấm như: máy nước nóng-lạnh, thang máy; lan can; sàn nhà; khu vực làm việc của cá nhân sau mỗi ca/ngày làm việc;

- Bố trí đầy đủ các thùng đựng rác có túi ni long bên trong và nấp đậy; sử dụng bao tay bảo hộ khi thu gom rác bỏ vào thùng rác công cộng đúng quy định;
- Trang bị đầy đủ xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại nơi làm việc, nơi rửa tay để bảo trước khi vào làm việc và sau khi ra về.

5.2. Đối với khu vực nhà ăn:
- Tất cả người tham gia thực hiện bếp ăn tập thể đều bắt buộc đeo khẩu trang; tăng cường nhân viên phục vụ để tránh tập trung đông người và không mất thời gian của giờ ăn ca.
- Thực hiện phân luồng, xếp hàng giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định của doanh nghiệp và của phòng, chống dịch khi tiếp nhận suất ăn hoặc thức uống.
- Sử dụng khay đựng suất ăn riêng cho từng người, không chia sẽ thức ăn cho nhau trong lúc ăn.
- Đảm bảo không tập trung đông người khi tham gia suất ăn cùng một thời điểm (thực hiện bố trí, sắp xếp thời gian ăn của tổ/chuyền/bộ phận lệch nhau);

- Phân chia vị trí tham gia suất ăn theo tổ/chuyền/bộ phận trong khu nhà ăn và ngồi lệch nhau hoặc có vách ngăn; tránh ngồi đối diện và ngồi lẫn lộn.
- Bố trí nơi rửa tay bên ngoài khu vực nhà ăn, đảm bảo đủ xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại nơi rửa tay, ra – vào khu vực nhà ăn.
- Bố trí đầy đủ các thùng đựng rác có túi ni long bên trong và nấp đậy; sử dụng bao tay bảo hộ khi thu gom rác bỏ vào thùng rác công cộng đúng quy định;

- Các dụng cụ phục vụ cho suất ăn như: khay đựng suất ăn, muỗng, nĩa, đũa, … đều phải được phơi nắng hoặc sấy khô, hấp, … 

- Thực hiện bố trí riêng lối vào khu nhà ăn và lối ra riêng để đảm bảo khoảng cách tiếp xúc, không chung một lối đi.
- Đảm bảo khu vực nhà ăn thông thoáng bằng cách mở tất cả các cửa; nếu khu nhà ăn có sử dụng máy điều hòa, sau khi tắt máy điều hòa thì sử dụng thiết bị thông gió như quạt, quạt hút và mở cửa giúp thông thoáng khu vực nhà ăn.
6. Tổ chức trả lương, giao dịch:
- Khuyến khích thực hiện chi trả lương, giao dịch bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản qua ngân hàng hoặc hình thức ứng dụng công nghệ thông tin chuyển tiền bằng điện thoại, máy vi tính.

- Hạn chế tối đa việc trả lương, giao dịch bằng tiền mặt; trong trường hợp phải bắt buộc giao dịch bằng tiền mặt thì phải có tủ cực tím khử khuẩn tiền mặt trước khi giao và sau khi nhận, đều phải mang bao tay khi tiếp nhận.
7. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến:

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến:

+ Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: Thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”; đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; thực hiện khai báo y tế, ….
+ Các hướng dẫn cài đặt ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh tăng hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 như phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone; antoancovid.vn, mã QR Code…
+ Các chính sách pháp luật và quy định của công ty đối với người vi phạm phòng, chống dịch Covid-19.
+ Các bản tin về tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19;

- Sử dụng các phương pháp tuyên truyền, phổ biến bằng hình thức: băng-rol, áp-phích, phát loa, thông báo bằng văn bản, …

8. Tổ chức thiết lập kênh liên lạc:

Thiết lập đầu mối thông tin liên lạc đến Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải để trao đổi thông tin phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp kịp thời và truy cập đường dây nóng của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải cho toàn thể doanh nghiệp biết kịp thời phản ánh nguy cơ lây nhiễm.
9. Tổ chức mua sắm, trang bị, dụng cụ phòng, chống dịch Covid-19:

Thực hiện xây dựng kinh phí mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết để phục vụ vừa phòng, chống dịch (kể cả dự phòng cho trường hợp hư hỏng, lỗi kỹ thuật) vừa thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh như: thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang, bao tay y tế, …
III. KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ, phân công thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 hoặc Tổ An toàn COVID-19 (dành cho doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh với quy mô lớn) để tổ chức kiểm tra, giám sát và tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc được cụ thể nội dung chính như sau:
- Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 đã đề ra.

- Kiểm tra, giám sát công tác triển khai, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định của doanh nghiệp về phòng, chống dịch Covid-19.
- Kiểm tra, giám sát việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc theo 15 nội dung quy định tại phần thứ hai của Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19.

- Kiểm tra, giám sát công tác quản lý người đi - đến doanh nghiệp, nhất là quản lý người lao động nước ngoài, trở lại làm việc phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19.
- Kiểm tra, giám sát trách nhiệm của từng thành viên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát phát hiện trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, đề xuất đến cơ quan chuyên môn để xử lý theo quy định hiện hành.

IV. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH:

1. Tình huống 1: Khi chưa có xuất hiện trường hợp ho sốt, khó thở hoặc các trường hợp là F1, F2 trong doanh nghiệp:
- Ban Chỉ đạo của doanh nghiệp tiếp tục vừa triển khai và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Bám sát nội dung xử lý tình huống khi chưa có phát hiện trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

- Ban Chỉ đạo của doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến người lao động; tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc theo 15 nội dung quy định tại phần thứ hai của Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 và báo cáo theo quy định 02 tuần/01 lần.
- Tăng cường chủ động công tác giám sát quản lý người đi- đến doanh nghiệp, nhất là quản lý lao động người nước ngoài.
2. Tình huống 2: Khi xuất hiện ho, sốt, khó thở hoặc các trường hợp là F1, F2 trong doanh nghiệp:
- Khi phát hiện người có biểu hiện sốt (trên 380C) tại cổng (chính hoặc phụ) ra – vào doanh nghiệp trong buổi sáng bắt đầu làm việc, người được phân công đo thân nhiệt thông báo người giám sát đo thân nhiệt, đồng thời hướng dẫn người đo thân nhiệt kế tiếp qua phần luồng khác; 
- Người phụ trách ghi nhận thông tin có người có biểu hiện sốt thông báo ngay đến bộ phận y tế của doanh nghiệp;

- Cán bộ y tế tiếp nhận và hướng dẫn người có biểu hiện sốt di chuyển đến phòng cách ly tạm thời đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định của doanh nghiệp và của phòng, chống dịch và nhờ bảo vệ doanh nghiệp mở đường (tùy theo điều kiện doanh nghiệp hiện tại mà có thể bố trí ghế ngồi chờ cách xa: khu vực văn phòng, phân xưởng sản xuất, khu vực đông người qua lại), sau đó lấy thông tin cơ bản về cá nhân, vị trí làm việc tại tổ/chuyền/bộ phận và tình hình sức khỏe hiện tại; kế tiếp thực hiện báo ngay cơ sở y tế gần nhất theo đường dây nóng; đồng thời báo trường hợp này về Ban Chỉ đạo của doanh nghiệp nắm biết.

Toàn bộ quy trình từ đo thân nhiệt, tiếp nhận, thông báo luôn bảo đảm đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, cán bộ y tế mang găng tay y tế, giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định của doanh nghiệp và của phòng, chống dịch.
- Sau khi cơ sở y tế gần nhất tiếp nhận người có biểu hiện sốt kèm theo biểu hiện ho, đau rát họng thì tạo không gian thông thoáng để di chuyển về địa điểm chỉ định của cơ sở y tế.
- Ban Chỉ đạo của doanh nghiệp thực hiện thông báo ngay qua số điện thoại đường dây nóng tại Công văn số 397/BQLKKT-ĐTDN ngày 01/6/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế sau khi cán bộ y tế doanh nghiệp thông báo. Đồng thời, thực hiện theo dõi tình hình sức khỏe, kết quả xét nghiệm của trường hợp nghi ngờ qua cơ quan chuyên môn.

- Ban Chỉ đạo của doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Y tế địa phương rà soát, xác định đối tượng tiếp xúc gần với trường hợp nghi ngờ, khoanh vùng vị trí làm việc của trường hợp nghi ngờ.
- Ban Chỉ đạo của doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Y tế địa phương tổ chức phun khử khuẩn những vị trí tiếp xúc của trường hợp nghi ngờ.
- Ban Chỉ đạo của doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn cơ sở thực hiện ổn định tâm lý, không hoang mang và không thông tin khi chưa được chính thức; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ làm việc, sản xuất các tổ/chuyền/bộ phận.

3. Tình huống 3: Khi phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 (xác định có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2)

- Khi phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 thực hiện thông báo ngay đến doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất. 
- Ban Chỉ đạo của doanh nghiệp tiếp nhận thông tin trường hợp nhiễm Covid-19 thực hiện thông báo ngay đến: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế địa phương, Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh qua đường dây nóng hoặc kênh liên lạc trong thời gian sớm nhất.
- Ban Chỉ đạo của doanh nghiệp thực hiện chỉ đạo bộ phận phụ trách đóng toàn bộ các cổng lại; thực hiện tạm ngưng sản xuất, trấn an tâm lý người lao động, bố trí bộ phận bảo vệ không cho người lao động di chuyển qua các tổ/chuyền/bộ phận khác, giữ nguyên vị trí làm việc.
- Ban Chỉ đạo của doanh nghiệp thực hiện chuẩn bị cung cấp thông tin liên quan đến trường hợp nhiễm Covid-19 như danh sách người lao động hiện có mặt và lao động vắng (xin nghỉ, đi công tác, nghỉ đột xuất, …) kèm theo số điện thoại liên hệ để cơ quan chuyên môn xác định khoanh vùng, nơi ở của trường hợp nhiễm Covid-19 để tiến hành rà soát xác định đối tượng tiếp xúc gần.
- Thực hiện phối hợp phong tỏa toàn bộ khu vực doanh nghiệp.

- Ban Chỉ đạo của doanh nghiệp thực hiện với công đoàn cơ sở, bộ phận y tế chấn an tâm lý người lao động và phối hợp kiểm tra, xét nghiệm Covid-19 tại chổ.

- Thực hiện giám sát người lao động tuân thủ phòng, chống dịch Covid-19 như bắt buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, … trong thời gian phong tỏa và làm xét nghiệm.

- Sau khi cơ quan chuyên môn thực hiện xác định các trường hợp tiếp xúc là đối tượng F1, F2, F3 và đưa ra biện pháp áp dụng cho từng nhóm đối tượng theo quy định, Ban Chỉ đạo của doanh nghiệp phối hợp với cơ quan chuyên môn lập danh sách từng nhóm đối tượng để giám sát việc thực hiện theo dõi sức khỏe.
- Ban Chỉ đạo của doanh nghiệp phối hợp Trung tâm Y tế địa phương tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc xác định đối tượng tiếp xúc với trường hợp nhiễm Covid-19.
Trên đây là kế hoạch thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của doanh nghiệp, kính báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh biết theo dõi./.

	Nơi nhận:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh;                                                                                                     

- Lưu: VT./.
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